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      Quảng Bình, ngày 21  tháng 6 năm 2016

DANH SÁCH NHÀ TRỌ GIÁ RẺ TRÊN  ĐỊA BÀN TP. ĐỒNG HỚI
PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
(Cập nhật đến 17h ngày 21/6/2016) 
	TT
	Tên chủ hộ, địa điểm sinh hoạt cộng đồng
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Số phòng trọ

(phòng)
	Đáp ứng chỗ ngủ

(người)
	Số tiền/ người/ngày

(đồng)
	Ghi chú, thông tin kèm theo

	1
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Tổ dân phố 4 Bắc Nghĩa,
 Tp Đồng Hới
	0914 425 191
	2
	8
	20.000


	Gần tại điểm thi Trường TCKT Quảng Bình (Đường Chu Văn An, P. Bắc Nghĩa)



	2
	Trần Đức Tâm
	Tổ dân phố 4 Bắc Nghĩa, 
Tp Đồng Hới
	01697 575 287
	4
	16
	40.000


	

	3
	Trương Thị Lượng
	Tổ dân phố 3 Bắc Nghĩa,
 Tp Đồng Hới
	0982 286 892
	1
	4
	20.000


	

	4
	Hoàng Thị Quý
	Tổ dân phố 3 Bắc Nghĩa, 
Tp Đồng Hới
	0948 156 684
	4
	15
	20.000


	

	5
	Ngô Thị Xuân
	Tổ dân phố 4 Bắc Nghĩa,
 Tp Đồng Hới
	0942 814 066
	2
	6
	20.000


	

	6
	Đoàn Thị Phương Nga
	Tổ dân phố  4 Bắc Nghĩa, 
Tp Đồng Hới
	0913 694 396
	4
	10
	20.000


	

	7
	Trương Văn Pháo
	Tiểu khu 11, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	0971964922
	
	2
	20.000
	Có chỗ để xe.

	8
	Trần Thái Dinh
	Số nhà 07, ngõ 33 Hữu Nghị, TK 14, Phường Bắc Lý,
 Tp Đồng Hới
	0982705595
	
	2
	14.000
	Có mạng Internet, chỗ để xe.

	9
	Dương Quốc Thái
	Số nhà 362, đường Lý Thường Kiệt, TK 14, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0523823963
	
	2
	24.000
	Có chỗ để xe, không gian thoáng mát.

	10
	Nguyễn Thị Luyến
	Ký túc xá Đại Phong, TK 15, phường Bắc Lý, 

Tp.Đồng Hới.
	052385118
	
	4
	22.000
	Phòng 28B, tầng 2.

	11
	Nguyễn Ngọc Tản
	TK 15, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	0948256711
	
	2
	15.000
	Phòng ở tầng 2, có mạng internet, có chỗ để xe.

	12
	Đặng Thị Hồng
	Số nhà 33, TK 15, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	0944652740
	
	3
	20.000
	Có chỗ để xe, có mạng Internet.

	13
	Nguyễn Mậu Biên
	TK 14, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	0982690677
	
	2
	6.000
	Dãy gồm 5 phòng, 1 tầng.

	14
	Nguyễn Xuân Hải
	Số nhà 26, đường Trường Chinh, TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	0913311762
	
	2
	17.000
	Có chỗ để xe, không có gác xép, phòng 8.

	15
	Trần Văn Tam
	Ngõ 32, đường Trường Chinh, TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	0912983458
	
	3
	20.000
	Có chỗ để xe, không có gác xép.

	16
	Nguyễn Minh Quý
	TK 15, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới
	01688708128
	
	2
	10.000
	Có chỗ để xe, dãy trọ 1 tầng, có mạng Internet.

	17
	Trịnh Thị Thắm
	Số 392, đường Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới
	01697007449
	
	3
	22.000 
	Có chỗ để xe.

	18
	Nguyễn Văn Chấp
	Số 32, đường Trường Chinh, TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0976403725
	
	3
	22.000 đồng
	Có chỗ để xe, có mạng Internet.

	19
	Lưu Anh Tuấn
	TK 15, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0974608371
	
	3
	18.000
	Chỗ để xe nhỏ, có mạng Internet, ở tầng 3.

	20
	Trần Thái Dinh
	Số nhà 07, ngõ 33 Hữu Nghị, TK 14, Phường Bắc Lý, 
Tp Đồng Hới
	0982705595
	
	2
	14.000
	Có mạng Internet, chỗ để xe.

	21
	Nguyễn Thị Sáu
	Ngõ 32, đường Trường Chinh,TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới 
	  0912535718
	
	2
	16.000
	2 tầng, Có chỗ để xe, có mạng internet.

	22
	Nguyễn Văn Ngọ
	Ngõ 28, đường Trường Chinh, TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0967929555
	
	2
	20.000 


	Có internet, có chổ để xe, rộng rãi, ko có gác xép

	23
	Nguyễn Xuân Hải
	Số nhà 26, đường Trường Chinh, TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0913311762
	
	2
	17.000
	Có chỗ để xe, không có gác xép, phòng 8.

	24
	Trần Văn Tam
	Ngõ 32, đường Trường Chinh, TK 13, phường 
Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0912983458
	
	3
	20.000
	Có chỗ để xe, không có gác xép.

	25
	Trịnh Thị Thắm
	Số 392, đường Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới.
	01697007449
	
	3
	22.000
	Có chỗ để xe.

	26
	Nguyễn Văn Chấp
	Số 32, đường Trường Chinh, TK 13, phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới.
	0976403725
	
	3
	22.000
	Có chỗ để xe, có mạng Internet.

	27
	Lê Thị Tâm
	Ngõ 50, Phường Bắc Lý, 
Tp. Đồng Hới
	0976524175
	
	2
	14.000
	

	28
	Võ Phương Nam
	TK15, Phường Bắc Lý, 
Tp. Đồng Hới
	
	
	2
	23.000
	

	29
	Võ Thị Thanh Nhàn
	TK 9, Phường Bắc Lý, 
Tp. Đồng Hới
	0914948112
	
	2
	20.000
	

	30
	Lê Thị Hường
	TK 15, Phường Bắc Lý, 
Tp. Đồng Hới
	0945065177
	
	2
	18.000
	

	31
	Lại Thanh Hòa
	Thôn Trung Bính 

– xã Bảo Ninh, Tp Đồng Hới
	0969837788 – Bí thư Đx Bảo Ninh
	4
	20
	0
	Phòng ở tầng hai

	32
	Trung tâm văn hóa 

xã Bảo Ninh 
	Gần điểm trường THCS 

Bảo Ninh, Tp Đồng Hới
	0969837788 –       Bí thư Đx Bảo Ninh
	Hội trường lớn
	200
	0
	Phải tự chuẩn bị màn tuynh, chiếu ngũ

	33
	Trường TH Đồng Phú
	Gần điểm trường THCS 

Đồng Phú
	
	
	
	
	Tại cum thi trường THCS Đồng Phú – Tp Đồng Hới

	34
	Trường TH Nam Lý
	Gần điểm trường THCS 

Nam Lý
	
	
	
	
	Tại cum thi trường THCS Nam Lý – Tp Đồng Hới

	35
	TH Đồng Mỹ
	Gần điểm trường THPT  

Đào Duy Từ
	
	
	
	
	Tại cum thi trường THPT Đào Duy Từ

	36
	
	Gần điểm trường THCS 

Đồng Mỹ
	
	
	
	
	Tại cum thi trường THCS Đồng Mỹ


